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Thị trường thế giới
+ Trên sàn Liffe tại London, chốt phiên giao dịch ngày 03/09, giá cà phê Robusta có phiên tăng giá trớ lại. Cụ thể, giá Robusta giao tháng 9 tăng 29 USD/tấn, tương đương mức tăng 1,67% lên mức 1.762 USD/tấn; giá giao tháng 11 tăng 27 USD/tấn, tương đương 1,54%, lên 1.785 USD/tấn; các kỳ hạn khác giá tăng trên dưới 1,0%. 
Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London và cà phê Arabica trên thị trường New York, USD/tấn
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——Gia ca phé Robusta ky han gan nhat, san Liffe London
—— Gia ca phé Arabica ky han gan nhat, san Ice New York
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*Nguồn: AgroMomitor tổng hợp

+ Sau ngày nghỉ lễ vào thứ Hai (02/09), sàn ICE tại New York đã hoạt động trớ lại vào ngày thứ Ba (03/09) và giá cà phê Arabica đã có một phiên tăng giá khá mạnh. Cụ thể, giá giao tháng 9 tăng 0,62% lên 112,8 cent/lb (tương đương 2487 USD/tấn); giá giao tháng 12 tăng 0,77% lên 117,2 cent/lb (tương đương 2584 USD/tấn). Các kỳ hạn khác giá tăng trên 0,7%.

Giá cà phê thế giới phiên ngày 03/09 tăng và diễn biến trái chiều với giá hàng hóa nông sản trên thị trường thế giới như ngô, lúa mỳ, coca, cotton. Mặc dù giá cà phê tăng nhưng lượng giao dịch xuống rất thấp, chưa bằng 1/5 các phiên trước đó. Theo Agranet cho biết, việc mùa mưa kết thúc sớm tại Việt Nam có thể khiến cà phê được thu hoạch sớm hơn. Đây vẫn là một nhân tố tiềm ẩn khiến giá cà phê có thể đi xuống bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Volcafe cũng dự đoán thặng dư cà phê Robusta niên vụ 2013/14 bắt đầu từ tháng 10/2013 khoảng 800.000 bao (loại 60kg/bao), cà phê Arabica là 3 triệu bao.

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn
	Kỳ hạn/Ngày
	03/09
	02/09
	30/08
	29/08
	28/08

	Tháng 9/2013
	1762
	1733
	1749
	1730
	1734

	Tháng 11/2013
	1785
	1758
	1779
	1764
	1756


Diến biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

	Kỳ hạn/Ngày
	03/09
	02/09
	30/08
	29/08
	28/08

	Tháng 9/2013
	112,8
	Nghỉ lễ
	112,1
	113,15
	114,6

	Tháng 12/2013
	117,2
	
	116,3
	117,65
	118,45


+ Tại thị trường châu Âu, ngày 30/08, giá cà phê Arabica dịu nhẹ của Colombia và Arabica của Brazil giảm với mức lần lượt 0,77 cent/lb và 0,74 cent/lb so với ngày 29/08 xuống mức giá tương ứng 138,95 cent/lb và 113,74 cent/lb. Trong khi đó, giá cà phê Robusta tăng 0,46 cent/lb lên mức 88,93 cent/lb.

Diến biến giá cà phê trên thị trường châu Âu, cent/lb

	Chủng loại/Ngày
	30/08
	29/08
	28/08
	27/08
	26/08

	Arabica dịu nhẹ của Colombia
	138,95
	139,72
	141,19
	139,71
	141,11

	Arabica của Brazil
	113,74
	114,48
	115,75
	114,33
	115,64

	Robusta
	88,93
	88,47
	88,61
	88,87
	88,99


*Nguồn: AgroMomitor tổng hợp theo ICO

+ Tại thị trường Mỹ, ngày 30/08, giá cà phê Arabica dịu nhẹ của Colombia và Arabica của Brazil giảm lần lượt 2,5 cent/lb và 1,5 cent/lb so với ngày 29/08 xuống mức giá tương ứng 135,25 cent/lb và 105,25 cent/lb. Trong khi đó, giá cà phê Robusta vẫn tăng 0,42 cent/lb lên mức giá 96,42 cent/lb so với ngày 29/08.

Diến biến giá cà phê trên thị trường Mỹ, cent/lb

	Chủng loại/Ngày
	30/08
	29/08
	28/08
	27/08
	26/08

	Arabica dịu nhẹ của Colombia
	135,25
	137,75
	138,50
	136,75
	138,75

	Arabica của Brazil
	105,25
	106,75
	108,50
	105,75
	107,75

	Robusta
	96,42
	96,00
	95,67
	96,17
	96,17


*Nguồn: AgroMomitor tổng hợp theo ICO

+ Theo số liệu mới nhất của ICE, tính đến ngày 30/08 tồn kho thuần cà phê Arabica tại các cảng của Mỹ và một số nước Châu Âu duy trì ở mức 2.790.469 bao (60 kg/bao), tương đương 167.428 tấn, giảm 12.916 bao (tương đương 0,46%) so với ngày 29/08 nhưng tăng 1,46% so với đầu tháng (01/08).
Tồn kho cà phê Arabica thuộc sàn Ice New York tại một số cảng đến ngày 30/08/2013, bao (1bao = 60kg)
	Xuất xứ/Cảng
	Antwerp (Bỉ)
	Barcelona (Tây Ban Nha)
	Hamburg/Bremen (Đức)
	Houston (Mỹ)
	Miami (Mỹ)
	New Orleans
	New York
	Tổng

	Brazil
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	284 
	320 
	604

	Burundi
	74.744 
	0 
	90.521 
	0 
	0 
	0 
	1.707 
	166.972

	Colombia
	5 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6.348 
	6.353

	Costa Rica
	2.200 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1.205 
	3.405

	El Salvador
	32.317 
	0 
	5.025 
	0 
	250 
	0 
	12.595 
	50.187

	Guatemala
	56.974 
	0 
	7.905 
	775 
	0 
	0 
	8.933 
	74.587

	Honduras
	536.249 
	550 
	43.933 
	51.955 
	30.984 
	5.232 
	128.425 
	797.328

	India
	67.070 
	0 
	46.849 
	0 
	0 
	0 
	1.600 
	115.519

	Mexico
	362.681 
	0 
	11.017 
	129.561 
	0 
	1.750 
	164.075 
	669.084

	Nicaragua
	168.799 
	0 
	500 
	0 
	0 
	0 
	6.120 
	175.419

	Papua New Guinea
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	317 
	317

	Peru
	395.696 
	0 
	97.294 
	18.300 
	0 
	50 
	88.932 
	600.272

	Rwanda
	59.412 
	0 
	17.376 
	0 
	0 
	0 
	300 
	77.088

	Tanzania
	1.457 
	0 
	3.198 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4.655

	Uganda
	18.239 
	330 
	27.940 
	0 
	0 
	0 
	2.170 
	48.679

	Tổng
	1.775.843 
	880 
	351.558 
	200.591 
	31.234 
	7.316 
	423.047 
	2.790.469


*Nguồn: AgroMomitor tổng hợp theo ICE

+ Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê trong tháng 7/2013 đạt 9,05 triệu bao, giảm 6,59% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng cà phê Robusta xuất khẩu là 3,61 triệu bao, giảm so 10,48% so với cùng kỳ năm trước, và lượng cà phê Arabica xuất khẩu là 5,45 triệu bao, cũng giảm so 3,83% so với mức 5,66 triệu bao trong cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê toàn cầu 10 tháng đầu niên vụ 2012/13 (10/2012 – 07/2013) đạt 94,48 triệu bao, tăng 3,6% so với cùng kỳ niên vụ 2011/2012. 
Xuất khẩu cà phê theo chủng loại của thế giới, triệu bao (1bao=60kg)
	
	Từ 10/2012-07/2013
	Từ 10/2011-07/2012
	Thay đổi 
(%)

	Tổng
	94,484
	91,203
	3,60%

	Colombia dịu nhẹ
	8,435
	7,112
	18,60%

	Cà phê dịu nhẹ khác
	21,284
	22,892
	-7,02%

	Brazil naturals
	27,850
	25,331
	9,94%

	Robustas
	36,915
	35,868
	2,92%


*Nguồn: Agromonitor tính theo số liệu từ ICO
Tính trong vòng 12 tháng (08/2012-07/2013), xuất khẩu cà phê Arabica đạt 68,68 triệu bao, tăng 3 triệu bao, tương đương tăng 4,8% và xuất khẩu cà phê Robusta đạt 44,19 triệu bao, tăng 3,12 triệu bao, tương đương tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 7, Brazil tiếp tục dẫn đầu về lượng xuất khẩu cà phê các loại với 2,16 triệu bao, tăng tới 1,65% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 23,85% tổng lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu. Việt Nam tiếp tục đứng vị trí thứ 2 với 1,48 triệu bao, giảm tới 20,27% so với cùng kỳ năm 2012. Indonesia đứng vị trí thứ 3 với khoảng 0,94 triệu bao cà phê xuất khẩu trong tháng 7, giảm tới 23,23% so với cùng kỳ năm trước. Colombia lui về vị trí thứ 4 khi xuất khẩu tháng 7 đạt 784.000 bao, tăng 16,7% so với tháng trước và tăng 42,03% so với cùng kỳ năm trước.
Bảng top 10 nước xuất khẩu cà phê tháng 07/2013, triệu bao (1bao=60kg)
	Quốc gia
	T7/2013
	T7/2012
	Thay đổi (%)

	Toàn cầu
	9,053
	9,692
	-6,59

	Brazil
	2,159
	2,124
	1,65

	Việt Nam
	1,475
	1,850
	-20,27

	Indonesia
	0,935
	1,218
	-23,23

	Colombia
	0,784
	0,552
	42,03

	Ấn Độ
	0,468
	0,446
	4,93

	Ethiopia
	0,438
	0,271
	61,62

	Guatemala
	0,418
	0,389
	7,46

	Uganda
	0,396
	0,306
	29,41

	Mexico
	0,278
	0,329
	-15,50


* Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu ICO
+ Số liệu thương mại của Chính phủ Indonesia cho biết, trong tháng 8/2013, xuất khẩu cà phê của Sumatra – khu vực trồng cà phê chính của Indonesia đã tăng 38,8% lên 537.720 bao cà phê loại 60kg từ mức 387.440 bao cà phê trong cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2013, Sumatra đã xuất 3,033 triệu bao cà phê tăng 89,7% so với mức 1,599 triệu bao trong cùng kỳ năm trước. http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=newsarticle&artid=20018069337&pubid=ag049
+ Viện cà phê quốc gia Honduras (Ihcafe) cho biết, trong tháng 8/2013, Honduras đã xuất khẩu 149.434 bao cà phê loại 60 kg, giảm 62% so với 393.010 bao trong cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trong 11 tháng đầu niên vụ 2012/13 (10/2012-09/2013), Honduras đã xuất 4,293 triệu bao cà phê, giảm 18,6% so với cùng kỳ niên vụ 2011/12. http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=newsarticle&artid=20018069557&pubid=ag049
Thị trường trong nước
+ Sáng nay (04/09), giá cà phê vối nhân xô tại khu vực Tây Nguyên đột ngột tăng mạnh với mức 400 - 500 đồng/kg, lên dao động quanh mức giá 36.900 – 37.600 đồng/kg. Cụ thể, cà phê tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông có mức giá lần lượt 37.400 đồng/kg; 36.900 đồng/kg; 37.600 đồng/kg và 37.300 đồng/kg. Giá cà phê trong nước sáng nay (04/09) tăng mạnh do giá cà phê thế giới bao gồm cả Robusta và Arabica đồng loạt tăng giá.
+ Giá cà phê xuất khẩu Robusta (R2, 5% đen vỡ) giao tại cảng TP.HCM theo giá FOB ngày 04/09 tăng 27 USD/tấn lên mức 1.795 USD/tấn, cộng 10 USD so với giá giao tháng 9 trên sàn London.
Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg) và giá xuất khẩu tại cảng TPHCM (USD/Tấn)

	Ngày
	03/09
	03/09
	31/08
	30/08
	29/08

	Giá cà phê XK (FOB) (HCM)
	1.795
	1.768
	1.789
	1.774
	1.775

	Đắk Lăk
	37.400
	37.000
	37.400
	37.200
	37.300

	Lâm Đồng
	36.900
	36.500
	36.900
	36.700
	36.800

	Gia Lai
	37.600
	37.100
	37.500
	37.300
	37.400

	Đắk Nông
	37.300
	36.900
	37.300
	37.000
	36.800


*Nguồn: CSDL AgroMomitor.
+ Vào ngày 29/08, giá thu mua của các công ty giảm 300 đồng/kg so với ngày 30/08 xuống mức giá 37.050 đồng/kg. Giá cà phê vối nhân xô loại 2 tại TP.HCM có giá 37.450 đồng/kg, cũng giảm 300 đồng/kg. Cùng xu hướng, giá cà phê vối nhân xô ký gửi tại kho giảm 300 đồng/kg xuống mức giá 37.250 đồng/kg. Giá cà phê quả tươi đang được thu mua với giá 7.000 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với tuần trước.
+ Giá chào bán cà phê Robusta thành phẩm xuất khẩu tại TP.HCM ngày 03/09 giảm 6 USD/tấn so với ngày 30/08. Cụ thể, giá loại R2 (Scr13, 5% BB) – 1.808 USD/tấn, R1 (Scr16, 2% BB) – 1.858 USD/tấn và R1 (Scr18, 2% BB) – 1.888 USD/tấn. 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu, USD/tấn
	
	R2 (Scr13_5% BB)
	R1 (Scr16_2% BB)
	R1 (Scr18_2% BB)

	27/08
	1842
	1892
	1922

	28/08
	1842
	1892
	1922

	29/08
	1815
	1865
	1895

	30/08
	1814
	1864
	1894

	03/09
	1808
	1858
	1888


*Nguồn: CSDL AgroMomitor
